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A PHẦN THU

I Tổng số thu: Trong đó: 590 191.55 150

1 Phí, lệ phí 200 191.55 150

2 Thu hoạt động dịch vụ, thu khác 390

II Tổng số thu nộp NSNN: 104 40

1 Phí, lệ phí 65 0 40

2 Thu hoạt động dịch vụ, thu khác 39

III Tổng số thu được để lại chi 486 110

1 Phí, lệ phí 135 136 110

2 Thu hoạt động dịch vụ, thu khác 351

Trong đó: Nguồn để làm lương 40% 95 44 44

 + Phí, lệ phí 50 55 44 44

 + Thu hoạt động dịch vụ, thu khác 45

IV Chi tiết thu theo từng đơn vị

1 Văn phòng Sở:

1.1 Tổng số thu từ Phí 200 0 0 191.55 150 0 0 0 0

  + Phí TĐ cấp phép KD rượu, thuốc lá 20 3 20

Bổ sung nguồn 90% theo TT 299/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của BTC  quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí TĐ điều kiện KD đề cấp 

giấy phép SX rượu, giấy phép SX thuốc lá

  + Phí TĐ cấp GCN đủ điều kiện KD xăng dầu 100 80 55

Bổ sung nguồn 50% theo TT 168/2016/TT-BTC quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

TĐ KDHH, DV hạn chế KD HH, DVKD có điều kiện 

thuộc lĩnh vực TM và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở 

giao dịch HH

  + Phí TĐ cấp GCN đủ điều kiện VSATTP 40 40 30
Bổ sung nguồn 80% theo TT 279/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của BTC quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác AT VSTP

  + Phí TĐ cấp phép hoạt động điện lực, hoạt động bán 

lẻ điện và phí TĐ DA ĐT, thiết kế cơ sở
20 55 30

Bổ sung nguồn 90% theo TT 209/2016/TT-BTc ngày 

10/11/2016 của BTC quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí TĐ DA ĐTXD, phí TĐ 

TK cơ sở; TT 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 quy 

định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí TĐ cấp giấy 

phép hoạt động điện lực

STT Tên đơn vị - Nội dung

Năm 2020 (Triệu đồng) Năm 2021 (triệu đồng)

 Ghi chú 

(Kèm theo Kế hoạch số:……/KH-SCT ngày     /9/2020 của Sở Công Thương Bắc Giang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC GIANG
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  + Phí thẩm định cấp phép sử dụng VL nổ công nghiệp 10 7.15 5

Bổ sung nguồn 90% theo TT 148/2016/TT-BTC ngày 

14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu,chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí TĐ cấp giấy phép sử 

dụng VL nổ CN

  + Phí TĐ cấp phép mở VP đại diện 5 3.00

Bổ sung nguồn 0% theo TT 143/2016/TT-BTC ngày 

26/9/2016 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập VP đại diện của 

tổ chức XTTM nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại 

VN

  + Phí TĐ cấp phép hóa chất 5 1.20 5
Bổ sung nguồn 90% theo TT 08/2018/TT-BTC ngày 

25/01/2018 của BTC  quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất

  + Phí TĐ trông cây thuốc lá 0 2.20 5

Bổ sung nguồn 90% theo TT 299/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của BTC  quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí TĐ điều kiện KD đề cấp 

giấy phép SX rượu, giấy phép SX thuốc lá

1.2 Tổng số thu nộp NSNN: 64.5 55.16 40.0

  +Phí TĐ cấp phép KD rượu, thuốc lá 2.0 0.3 2.0

  + Phí TĐ cấp GCN đủ điều kiện KD xăng dầu 45.0 40.0 27.5

  + Phí TĐ cấp GCN đủ điều kiện VSATTP 8.0 8.0 6.0

  + Phí TĐ cấp phép hoạt động điện lực, hoạt động bán 

lẻ điện và phí TĐ DA ĐT, thiết kế cơ sở
2.0 5.5 3.0

  + Phí thẩm định cấp phép sử dụng VL nổ công nghiệp 2.0 0.7 0.5

  + Phí TĐ cấp phép mở VP đại diện 5.0 0.3

  + Phí TK KT bản vẽ thi công triết nạp ga

  + Phí TĐ cấp phép hóa chất 0.5 0.1 0.5

  + Phí TĐ trông cây thuốc lá 0.2 0.5

Thu hoạt động dịch vụ, thu khác

1.3 Tổng số thu được để lại chi 135.5 136.40 110 0 0 0 0

  + Phí TĐ cấp phép KD rượu, thuốc lá 18.0 2.7 18.0

  + Phí TĐ cấp GCN đủ điều kiện KD xăng dầu 55.0 40.0 27.5

  + Phí TĐ cấp GCN đủ điều kiện VSATTP 32.0 32.0 24.0

  + Phí TĐ cấp phép hoạt động điện lực, hoạt động bán 

lẻ điện và phí TĐ DA ĐT, thiết kế cơ sở
18.0 49.5 27

  + Phí thẩm định cấp phép sử dụng VL nổ công nghiệp 8.0 6.4 5

  + Phí TĐ cấp phép mở VP đại diện 2.7

  + Phí TK KT bản vẽ thi công triết nạp ga

  + Phí TĐ cấp phép hóa chất 4.5 1.1 4.5
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  + Phí TĐ trông cây thuốc lá 2.0 4.5

1.4 Trong đó: Nguồn để làm lương 40% 50 55 44 44

Phí, lệ phí 50 55 44 44

2 Trung tâm KC&XTTM:

Thu hoạt động dịch vụ, thu khác 390

Trong đó: Thu từ dịch vụ tư vấn điện, TKNL: 390

B PHẦN CHI HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP… 19,326 865 597 17,864 21,034 966 44 0 20,025

I CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 9,236 302 24 8,910 10,175 379 44 0 9,753

1
Văn phòng Sở Công Thương (tổng biên chế 

được giao: 53 biên chế; Có mặt: 50)
9,236 302 24 8,910 10,175 379 44 0 9,753

1.1 Trong định mức 7,146 140 0 7,006 7,353 140 44 0 7,169

* Quỹ lương 5,738 0 0 5,738 5,945 0 44 0 5,901

Lương, BHXH, BHYT, KFCĐ CBCC (Hệ số 

lương theo ngạch bậc chức vụ 193,08 hệ số, Trong 

đó: Tổng hệ số lương 173,37; PC chức vụ 11,1; 

Thâm niên vượt khung: 0,9; Thâm niên nghề: 

0,69; Số chỉ tiêu biên chế chưa tuyển 03 

4,159 4,159 4,264 44 4,220

 - QĐ số 1029/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của 

UBND tỉnh về giao chỉ tiêu biên chế năm 2020

 - Bảng thanh toán lương tháng 9/2020 của VP SCT BG

Lương, BHXH, BHYT, BHTN, KFCĐ HĐ 68 

(15,31 hệ số)
335 335 338 338

Phụ cấp khác: (phụ cấp thanh tra: 20,89; PC công 

tác Đảng 13 người: 3,9 hệ số; PC CCB: 0,343; PC 

trách nhiệm Công việc: 3,11)

215 215 225 225

Phụ cấp công vụ theo NĐ 57/2011/NĐ-CP 

(193,08+15,31) = 208,39 hệ số )
917 917 932 932

Tăng lương 2021: 112 112 187 187 Bảng chi tiết tăng lương 2021 theo tháng

* Định mức chi hoạt động: 1,408 140 0 1,268 1,408 140 0 0 1,268

Kinh phí khoán CBCC 1,323 132 1,191 1,323 132 1,191

Kinh phí khoán HĐ 68 85 8 78 85 8 78

1.2 Ngoài định mức 2,090 162 24 1,904 2,823 239 0 0 2,584

* Nhiệm vụ chuyên môn 1,340 89 24 1,227 2,280 220 0 0 2,060

Trang phục thanh tra                   25               25 30 30
Thông tư liên tịch 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 

12/5/2015 của Thanh tra Chính phủ

Kinh phí trích lại sau thanh tra                   35               35 50 50
Thông tư 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016  của 

BTC + Phiếu thu tính đến T8.2020 gửi kèm

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành. 150 15 135 Khái toán chi tiết kèm theo
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Ban chỉ đạo và hỗ trợ, tuyên truyền tới doanh

nghiệp Chương trình sử dụng năng lượng tiết

kiệm, hiệu quả và bảo vệ lưới điện cao áp trên địa

bàn tỉnh Bắc Giang

                120             120 120 12 108
QĐ 1079/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc thành lập BCĐ…

Ban chỉ đạo cấp điện nông thôn tỉnh BG                   20               20 60 6 54
QĐ 61/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc kiện toàn BCĐ…

Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế                   20               20 20 2 18
QĐ 436, 437/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND 

tỉnh Bắc Giang về việc thành lập BCĐ…., Tổ giúp 

việc…

Các đoàn kiểm tra liên ngành, thanh tra các lĩnh

vực thuộc ngành 
                250            13             237 300 30 270

QĐ 2178/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh 

phê duyệt KH thanh tra, kiểm tra …. 

Ngày doanh nhân và các ngày lễ lớn                 100            10               90 150 15 135

Duy trì cập nhật CSDL thông tin ngành Công

Thương 
                100            10               90 100 10 90

Tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch giờ trái đất

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
                  50               50 100 10 90

KH 24/KH-SCT ngày 02/3/2020 của SCT về triển khai 

tuyên truyền, hưởng ứng thực hiện " Chiến dịch giờ trái 

đất"

Duy trì vận hành trang Website Công Thương                 100            10               90 150 15 135
QĐ 570/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của BUND 

tỉnh BG quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với bản 

tin, trang thông tin điện tử…

Hội nghị điển hình tiên tiến                 120            10          24               86 

Chi tổ chức thực hiện Kế hoạch ngày Quyền người

tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang 

                100            10               90 100 10 90
Quyết định 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về Ngày quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam

Cẩm nang tuyên truyền an toàn thực phẩm tại các

chợ trên địa bàn tỉnh
                100            10               90 

Cẩm nang tuyên truyền an toàn thực phẩm cho các

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn

tỉnh.

100 10 90
KH 959/KH-UBND ngày 15/5/2012 thực hiện chiến 

lược quốc gia ATTP ….

Mua mẫu kiểm nghiệm các cơ sở sản xuất thực

phẩm thuộc ngành quản lý
                200            16             184 300 30 270

Kiểm tra, hậu kiểm với các cơ sở SX kinh doanh

thực phẩm thuộc ngành Công thương
300 30 270

Tổ chức Lễ phát động và chương trình tuyên

truyền phong trào “phòng chống rác thải nhựa”

trong ngành công thương.

250 25 225
Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 20/8/2020; Chỉ thị 08/CT-

BCT ngày 15/7/2019 về tăng cường các biện pháp 

giảm thiểu chất thải nhựa troing ngành Công thương.

 * Mua sắm, sửa chữa: 750 73 0 677 543 19 0 0 524

 - Mua sắm TSCĐ, CCDC phục vụ CTCM: 260 24 0 236 353 0 0 0 353

Mua sắm TSCĐ 02 phòng làm việc Phó Giám đốc

Sở
                  20               20 

Mua máy photo                   80              8               72 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

ATTP
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May in 2 mặt (5 chiếc)                   20              2               18 40 40

Mua máy chiếu                   30              3               27 0

Máy tính để bàn (13 bộ)                   50              5               45 150 150

Máy tính xách tay (01 chiếc)                   30              3               27 15 15

Điều hòa cây phòng hội trường                   30              3               27 0

Điều hòa 12000 BTU (7 chiếc) 98 98

Tủ đựng tài liệu (5 chiếc) 25 25

Máy hủy tài liệu (4 chiếc) 20 20

Máy định vị GPS (1 bộ) 5 5

 - Kinh phí sửa chữa …....... 490 49 0 441 190 19 0 0 171

Sửa chữa xe ô tô                   90              9               81 90 9 81 30 tr/xe

Sửa chữa xe ô tô 98A-0089

Sửa chữa xe ô tô 98A-00388

Sửa chữa xe ô tô 98A-5168

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc                 400            40             360 

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, sửa chữa máy phô tô 100 10 90

II CHI SỰ NGHIỆP ... (Kinh tế, giáo dục, đào tạo, y tế,..) 10,090 563 573 8,954 10,859 587 0 0 10,272

1 Kinh phí chi thường xuyên (trong định mức) 1,974 0 0 1,974 2,049 0 0 0 2,049

* Quỹ lương 1,929 0 0 1,929 2,049 0 0 0 2,049

Kinh phí khoán (18ng x 22tr + 01ng x 17tr) 413 413 413 413

Lương ngạch bậc, chức vụ và các khoản đóng góp 1,491 1,491 1,560 1,560
Lương 2021: Tổng HS 70,62(trong đó hsl 

66,42+PCCV 4,2)*1.490.000*12*23,5%

Phụ cấp công vụ

Bảo hiểm thất nghiệp

Các loại phụ cấp khác (trách nhiệm, đảng, UD 

nghề..)
19 19 19 19

Lương biên chế chưa tuyển

Dự kiến tăng lương 51 51 57 57 Bảng chi tiết tăng lương theo tháng

Giảm chi NS đơn vị tự chủ một phần chi TX 45 45

                  90             9               81 90 9 81
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* Định mức chi hoạt động: 

2
Kinh phí chi không thường xuyên (ngoài định 

mức)
7,866 538 573 6,755 8,330 539 0 0 7,791

2.1 Trung tâm KC&XTTM 2,930 245 156 2,529 4,260 132 0 0 4,128

a Chi sửa chữa tài sản cố định 30 0 0 30 80 0 0 0 80

Chi sửa chữa, bảo dưỡng ô tô 30 30 30 30 30tr/xe

Chi sửa chữa hệ thống tủ chứa hàng hội chợ 50 50

b Chi mua sắm TSCĐ 370 0 20 350 980 0 0 0 980

Mua máy photocopy 90 90

Mua máy tính (04 chiếc) 40 40 60 60

Mua máy Scan (03 máy Scan cho 03 phòng nghiệp vụ) 10 10 50 50
Cẩn thiết cho 3 phòng CMNV vì hiện tại toàn TT làm 

chung 1 máy của Ktoán => Ko hiệu quả.

Mua máy in 02 mặt (02 chiếc) 20 20 30 30

Máy hủy tài liệu (03 chiếc) cho các phòng LĐ 30 30 Phục vụ 3 phòng lãnh đạo (Chưa có máy nào)

Mua 01 ô tô bán tải 2021 720 720
CV 362/HĐND-TH ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh về 

việc điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe 

chuyên dùng…

Mua khung nhà tiền chế và hệ thống ghế ngồi 

(300c) phục vụ xúc tiến sản phẩm chủ lực
300 20 280 0

c Chi Nghiệp vụ chuyên môn 1,030 95 46 889 1,320 132 0 0 1,188

Chi đào tạo kiểm toán năng lượng 50 5 45

 
Chi nghiệp vụ khuyến công thường xuyên hàng 

năm
100 10 90 100 10 90

Khảo sát, thẩm định, kiểm tra giám sát tình hình 

thực hiện công tác khuyến công trên địa bàn
100 10 90 100 10 90

Chi hoạt động tiết kiệm năng lượng thường xuyên 

hàng năm
100 10 90 100 10 90

Duy trì trang Web 110 10 10 90 150 15 135

Chi hoạt động Xúc tiến thương mại thường xuyên 

hàng năm hàng hóa đặc trưng chủ lực của tỉnh.
200 20 16 164 200 20 180 Hoạt động XTTM riêng

Chi hoạt động XTTM, quảng bá nông sản, sản 

phẩm làng nghề tiêu biểu của tỉnh
200 20 7 173 200 20 180

Duy trì sàn giao dịch TMĐT của tỉnh 150 15 13 122 150 15 135 Không nằm trong CTKC 2021

KP gian trưng bầy sản phẩm hàng hóa đặc trưng 

của tỉnh
70 70 70 7 63
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Chi hoạt động Tổ chức các sự kiện xúc tiến hàng 

hóa đặc trưng của tỉnh
200 20 180 Hoạt động tổ chức sự kiện riêng

d Chương trình NL tiết kiệm hàng năm của tỉnh 1,500 150 90 1,260 1,880 1,880

Kế hoạch số 1502/KH-UBND ngày 8/5/2019 của 

UBND tỉnh về Chương trình quốc gia về sử dụng 

NLTK và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang

2.2 Văn phòng Sở 4,936 293 417 4,226 4,070 407 0 0 3,663

a Các đề án 4,336 233 357 3,746 2,310 231 0 0 2,079
Tiếp tục triển khai Đề án phát phát triển thương 

hiệu hàng hóa nông sản cấp tỉnh giai đoạn 2019-

2021

2,136 213 157 1,766 800 80 720
QĐ 1886/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 về việc ban 

hàng đề án XD và Phát triển nông sản HH đạt tiêu chí 

cấp tỉnh, giai đoạn 2019-2021

Triển khai nhân rộng mô hình chợ đảm bảo an 

toàn thực phẩm (thí điểm tại 01 chợ)
200 20 180

KP hỗ trợ phát triển HTX, liên hiệp HTX trong 

lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị 

quyết 24/2019/NQ-HĐND.

2,000 200 1,800 1,010 101 909

Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định 

một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển 

hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX hoạt động trong 

lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

KP Hỗ trợ điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP  

 trên địa bàn tỉnh (5 huyện, TP).
500 50 450

Quyết định 975/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 về việc 

phê duyệt Đề án "Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm tỉnh 

Bắc Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 

2030

+ Khái toán chi tiết kèm theo

b KH phát triển thương mại điện tử 600 60 60 480 1,500 150 0 0 1,350

Đề án phát triển TMĐT năm 2021 600 60 60 480 1,500 150 1,350
CV 937/SCT-XNK ngày 26/8/2020 về viẹc lấy ý kiên 

stham gia dự thảo KH PTTMĐT tỉnh BG giai đoạn 

2021-2025.

c Chi thực hiện hiệp định FTA 260 26 0 0 234

 - Điều tra, khảo sát thu thập thông tin về việc thực 

hiện hiệp định FTA của các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh

40 4 36

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về 

hiệp định các FTA (hội thảo, đào tạo, tập huấn, 

xây dựng ấn phẩm, tài liệu… đối với Hiệp định 

EVFTA, CPTPP, FTA thế hệ mới)

220 22 198

3 Chi đào tạo 250 25 0 225 480 48 0 0 432

Chi tham gia, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

trong và ngoài tỉnh
250 25 225 480 48 432 TTr: 60; ATMT: 280; QLNL: 90; QLTM:50

1. QĐ 1098/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 về việc thành 

lạp BCĐ và tổ giúp việc Hội nhập kinh tế quốc tế

2. Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 28/2/2019 của 

UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện Hiệp định đối tác toàn 

diện và tiến bộ xuyên Thái bình dương (CPTPP)
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***
Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh năm 

2021
3,500 317 3,183 5,200 5,200

QĐ số 1490/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban 

hành Kế hoạch XTTM tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-

2020

*** Chương trình khuyến công tỉnh năm 2021 4,500 4,500 5,940 5,940

QĐ số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 về việc 

ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí Khuyến 

công tỉnh Bắc Giang, QĐ 1330/QĐ-UBND ngày 

15/7/2015 về việc phê duyệt kế hoạch Khuyến Công 

giai đoạn 2016-2020

C TỔNG HỢP CHI NSNN

I Tổng dự toán chi NSNN 27,326 865 914 25,547 32,174 966 44 0 31,165

1 Quản lý nhà nước 9,236 302 24 8,910 10,175 379 44 0 9,753

2 Sự nghiệp: 10,090 563 573 8,954 10,859 587 0 0 10,272

2.1 Kinh phí chi thường xuyên (trong định mức) 1,974 0 0 1,974 2,049 0 0 0 2,049

2.2

Kinh phí chi không thường xuyên (ngoài định 

mức) 7,866 538 573 6,755 8,330 539 0 0 7,791

2.3 Chi đào tạo 250 25 0 225 480 48 0 0 432

3 Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh năm 2021 3,500 0 317 3,183 5,200 0 0 0 5,200

4 Chương trình khuyến công tỉnh năm 2021 4,500 0 0 4,500 5,940 0 0 0 5,940

II Trừ 10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn làm lương 1,462 1,462 966

1 Quản lý nhà nước (VPS) 326 326 379

2 Sự nghiệp (TTKC&XTTM + VPS) 1,136 1,136 587

III Đơn vị dành 35-40% nguồn thhu tạo nguồn làm lương 95 95 44

1 Quản lý nhà nước (VPS) 50 50 44

2 Sự nghiệp (TTKC&XTTM + VPS) 45 45

IV Giảm chi NS đơn vị tự chủ một phần chi TX

1 Quản lý nhà nước (VPS)

2 Sự nghiệp (TTKC&XTTM + VPS)

V Số còn được chi 25,769 32,174 966 44 31,165

1 Quản lý nhà nước (VPS) 8,860 10,175 379 44 9,753

2 Sự nghiệp (TTKC&XTTM + VPS) 16,909 21,999 587 21,412

4 Trợ giá (nếu có)
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